
Khoa:

10

1 DH81900673 Trần Quang Bão D19_XD01 2.5 7.5 D19_XD01

2 DH81900671 Nguyễn Thanh Bình D19_XD01 2.5 7.5 D19_XD01

3 DH81902976 Lưu Đức Chung D19_XD01 1.5 8.5 D19_XD01

4 DH81900363 Võ Quang Dũng D19_XD01 0 10 D19_XD01

5 DH81901601 Nguyễn Ngọc Duy D19_XD01 0 10 D19_XD01

6 DH81903359 Phan Khánh Duy D19_XD01 1 9 D19_XD01

7 DH81900441 Nguyễn Trương Đạo D19_XD01 0 10 D19_XD01

8 DH81900672 Trần Hải Đăng D19_XD01 2 8 D19_XD01

9 DH81903439 Lê Tuấn Định D19_XD01 0 10 D19_XD01

10 DH81903540 Lê Công Hậu D19_XD01 1.5 8.5 D19_XD01

11 DH81903557 Nguyễn Chí Hiển D19_XD01 0 10 D19_XD01

12 DH81903636 Bùi Tuấn Hùng D19_XD01 1 9 D19_XD01

13 DH81900406 Nguyễn Minh Kha D19_XD01 2 8 D19_XD01

14 DH81904205 Võ Hoàng Nhựt D19_XD01 0.5 9.5 D19_XD01

15 DH81901606 Phạm Nguyễn En Ny D19_XD01 3.5 6.5 D19_XD01

16 DH81904305 Nguyễn Minh Quang D19_XD01 0 10 D19_XD01

17 DH81900541 Nguyễn Tấn Tài D19_XD01 5 5 D19_XD01

18 DH81901170 Bùi Thanh Tân D19_XD01 1.5 8.5 D19_XD01

19 DH81901682 Trần Nguyễn Quốc Thái D19_XD01 2.5 7.5 D19_XD01

20 DH81901449 Lê Quốc Thắng D19_XD01 2 8 D19_XD01

21 DH81900668 Nguyễn Duy Tiến D19_XD01 1 9 D19_XD01

22 DH81904661 Phạm Trung Tín D19_XD01 0 10 D19_XD01

23 DH81903103 Nguyễn Đình Toàn D19_XD01 2.5 7.5 D19_XD01

24 DH81904740 Nguyễn Đăng Triều D19_XD01 0.5 9.5 D19_XD01

25 DH81904776 Quách Trung Trực D19_XD01 5 5 D19_XD01

Ghi chú

Số ngày CTXH cần hoàn thành:
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26 DH81904857 Danh Văn D19_XD01 0 10 D19_XD01

27 DH81905024 Nguyễn Thị Kim Yến D19_XD01 2.5 7.5 D19_XD01

28 DH81901282 Hồ Trọng Châu D19_XD02 0 10 D19_XD02

29 DH81901542 Trần Ngô Cung D19_XD02 0 10 D19_XD02

30 DH81901857 Huỳnh Minh Đăng D19_XD02 4 6 D19_XD02

31 DH81905083 Lâm Trường Định D19_XD02 0 10 D19_XD02

32 DH81905109 Dương Minh Hậu D19_XD02 0 10 D19_XD02

33 DH81902200 Phạm Phan Hòa D19_XD02 0 10 D19_XD02

34 DH81902244 Đinh Quang Huy D19_XD02 1 9 D19_XD02

35 DH81902631 Mai Gia Huy D19_XD02 6 4 D19_XD02

36 DH81905136 Lý Trung Kiên D19_XD02 0 10 D19_XD02

37 DH81900101 Nguyễn Quốc Kỳ D19_XD02 0 10 D19_XD02

38 DH81902725 Trần Hoàng Long D19_XD02 5.5 4.5 D19_XD02

39 DH81902772 Mai Thành Nam D19_XD02 8.5 1.5 D19_XD02

40 DH81901586 Nguyễn Hữu Ngọc D19_XD02 0 10 D19_XD02

41 DH81900340 Đoàn Minh Nhựt D19_XD02 3.5 6.5 D19_XD02

42 DH81902102 Trần Hoàng Phúc D19_XD02 4.5 5.5 D19_XD02

43 DH81905321 Nguyễn Vinh Quang D19_XD02 0 10 D19_XD02

44 DH81905224 Phan Thanh Quốc D19_XD02 0 10 D19_XD02

45 DH81900374 Nguyễn Bá Thái D19_XD02 1 9 D19_XD02

46 DH81902120 Nguyễn Minh Triết D19_XD02 2.5 7.5 D19_XD02

47 DH81902189 Trương Minh Trong D19_XD02 0 10 D19_XD02

48 DH81900471 Ngô Lập Trường D19_XD02 0 10 D19_XD02

Phụ trách  Phòng Công tác Sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

(Đã ký)

*Ghi chú: Danh sách này đã cập nhật các hoạt động sinh viên thực hiện tại trường tính đến ngày 03/06/2023                

(Đã ký)

Nguyễn Thị Diễm Ngân

Người lập bảng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023


